
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ Y TẾ

Số:        /QĐ-SYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày     tháng 02  năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật đối với 

Phòng khám chuyên khoa da liễu Gold – thuộc Công ty cổ phần y tế Toàn cầu 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15;
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y 

tế ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh.;
Căn cứ Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 

Ninh Bình Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y 
tế tỉnh Ninh Bình;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khám, chữa bệnh, Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Phê duyệt 52 danh mục kỹ thuật (chi tiết đính kèm) thực hiện tại 
Phòng khám chuyên khoa da liễu Gold – thuộc Công ty cổ phần y tế Toàn cầu, 
địa chỉ: Tầng 5, Số nhà 389, đường Lê Thái Tổ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, 
số Giấy phép hoạt động: 270/NB-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cấp ngày 
12/02/2026;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, ban hành. Phòng khám 
chuyên khoa da liễu Gold phải thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, 
danh mục kỹ thuật được Sở Y tế Ninh Bình phê duyệt và theo đúng quy định của 
pháp luật có liên quan về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 3.Trưởng Phòng Quản lý Khám, chữa bệnh, Trưởng các phòng chức 
năng Sở Y tế, Phòng khám chuyên khoa da liễu Gold và các đơn vị liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở Y tế (báo cáo);
- PKCK Da liễu Gold;
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, QLKCB.
               (Th).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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PHỤ LỤC. 
DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA DA LIỄU GOLD- THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ TOÀN CẦU
(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-SYT ngày    /02/2026   của Sở Y tế)

STT

Mã kỹ thuật 
theo 

TT23/2024/TT-
BYT

Tên chương  Tên kỹ thuật 

1 5.4 05. DA LIỄU Điều trị sùi mào gà bằng laser CO2

2 5.5 05. DA LIỄU Điều trị hạt cơm bằng laser CO2

3 5.6 05. DA LIỄU Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng laser CO2

4 5.7 05. DA LIỄU Điều trị u mềm treo bằng laser CO2

5 5.8 05. DA LIỄU Điều trị dày sừng da dầu bằng laser CO2

6 5.9 05. DA LIỄU Điều trị dày sừng ánh nắng bằng laser CO2

7 5.10 05. DA LIỄU Điều trị sẩn cục bằng laser CO2

8 5.11 05. DA LIỄU Điều trị bớt sùi bằng laser CO2

9 5.23 05. DA LIỄU Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới 
da

10 5.24 05. DA LIỄU Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong 
thương tổn

11 5.25 05. DA LIỄU Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP

12 5.26 05. DA LIỄU Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP

13 5.27 05. DA LIỄU Xoá xăm bằng YAG-KTP

14 5.28 05. DA LIỄU Điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP

15 5.32 05. DA LIỄU Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed 
Light)

16 5.33 05. DA LIỄU Điều trị giãn mạch máu bằng IPL

17 5.34 05. DA LIỄU Điều chứng tăng sắc tố bằng IPL

18 5.35 05. DA LIỄU Điều trị chứng rậm lông bằng IPL

19 5.36 05. DA LIỄU Điều trị sẹo lồi bằng IPL
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20 5.37 05. DA LIỄU Điều trị trứng cá bằng IPL

21 5.38 05. DA LIỄU Xóa nếp nhăn bằng IPL

22 5.43 05. DA LIỄU Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid)

23 5.71 05. DA LIỄU Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da

24 5.74 05. DA LIỄU Điều trị bệnh rám má bằng kỹ thuật lăn kim và 
sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

25 5.75 05. DA LIỄU Điều trị bệnh tàn nhang bằng kỹ thuật lăn kim 
và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

26 5.76 05. DA LIỄU Điều trị sẹo lõm bằng kỹ thuật lăn kim và sản 
phẩm từ công nghệ tế bào gốc

27 5.77 05. DA LIỄU Điều trị bệnh rụng tóc bằng kỹ thuật lăn kim và 
sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

28 5.78 05. DA LIỄU Điều trị bệnh hói bằng kỹ thuật lăn kim và sản 
phẩm từ công nghệ tế bào gốc

29 5.79 05. DA LIỄU Điều trị dãn lỗ chân lông bằng kỹ thuật lăn kim 
và sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

30 5.80 05. DA LIỄU Điều trị lão hóa da bằng kỹ thuật lăn kim và 
sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

31 5.81 05. DA LIỄU Điều trị rạn da bằng kỹ thuật lăn kim và sản 
phẩm từ công nghệ tế bào gốc

32 5.82 05. DA LIỄU Điều trị nếp nhăn da bằng kỹ thuật lăn kim và 
sản phẩm từ công nghệ tế bào gốc

33 5.83 05. DA LIỄU Điều trị bệnh trứng cá bằng máy

34 5.84 05. DA LIỄU Điều trị lão hóa da bằng máy

35 5.85 05. DA LIỄU Điều trị nếp nhăn da bằng máy

36 5.86 05. DA LIỄU Điều trị rám má bằng máy

37 5.87 05. DA LIỄU Điều trị tàn nhang bằng máy

38 5.88 05. DA LIỄU Điều trị viêm da cơ địa bằng máy

39 5.94 05. DA LIỄU Xóa nếp nhăn bằng laser fractional, 
radiofrequency

40 5.95 05. DA LIỄU Điều trị các bớt sắc tố bằng laser Ruby
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41 5.96 05. DA LIỄU Trẻ hóa da bằng các kỹ thuật laser Fractional

42 5.97 05. DA LIỄU Điều trị rám má bằng laser Fractional

43 5.108 05. DA LIỄU Trẻ hóa da bằng tiêm chất làm đầy (Filler)

44 5.109 05. DA LIỄU Điều trị bệnh rám má bằng kỹ thuật lăn kim và 
thuốc bôi tại chỗ

45 5.110 05. DA LIỄU Điều trị bệnh tàn nhang bằng kỹ thuật lăn kim 
và thuốc bôi tại chỗ

46 5.111 05. DA LIỄU Điều trị sẹo lõm bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc 
bôi tại chỗ

47 5.112 05. DA LIỄU Điều trị bệnh rụng tóc bằng kỹ thuật lăn kim và 
thuốc bôi tại chỗ

48 5.113 05. DA LIỄU Điều trị bệnh hói bằng kỹ thuật lăn kim và 
thuốc bôi tại chỗ

49 5.114 05. DA LIỄU Điều trị dãn lỗ chân lông bằng kỹ thuật lăn kim 
và thuốc bôi tại chỗ

50 5.115 05. DA LIỄU Điều trị lão hóa da bằng kỹ thuật lăn kim và 
thuốc bôi tại chỗ

51 5.116 05. DA LIỄU Điều trị rạn da bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc 
bôi tại chỗ

52 5.117 05. DA LIỄU Điều trị nếp nhăn da bằng kỹ thuật lăn kim và 
thuốc bôi tại chỗ

Tổng cộng: 52 kỹ thuật
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